
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:        /KSBT- DVTYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2026 

V/v mời báo giá dịch vụ bảo trì, 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 Để phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị y tế, gồm các nội dung sau: 

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lê Bá Tuấn 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT. 

 Điện thoại: 0948426868 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số Số 474 đường 

Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: đến trước 17 giờ 00 phút ngày 08/7/2026. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục dịch vụ mời báo giá (chi tiết phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa. Địa chỉ số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa; Phòng thí nghiệm của nhà thầu. 
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 Tùy theo năng lực, nhà thầu có thể chào giá 01 hoặc nhiều danh mục mà chủ 

đầu tư có nhu cầu mua sắm. Trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ báo 

giá theo mẫu (phụ lục 2). 

 Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- HĐKHKT (Theo QĐ số 03/QĐ-

KSBT ngày 08/01/2026); 

- Khoa Truyền thông GDSK (để phối 

hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trường Sơn 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ 

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế năm 2026, phục vụ công tác chuyên môn 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-DVTYT ngày      /     /2026  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  
Chi tiết nội dung thực hiện 

1 

Kính hiển 

vi  

quang học 

CX41RF

, 

7C47936 

Olympus

-Nhật 

Bản; 

Philippin

es 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

2 

Kính hiển 

vi 

 quang học 

CX41RF

, 

8E23818 

Olympus

-Nhật 

Bản; 

Philippin

es 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

3 
Kính hiển 

vi 2 mắt 

 CX23 

Seri: 

7D86302 

 

Olympus

-Nhật 

Bản; 

Trung 

Quốc 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

4 
Kính hiển 

vi 2 mắt 

 CX23 

Seri: 

7C87379 

 

Olympus

-Nhật 

Bản; 

Trung 

Quốc 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

5 

Kho lạnh 

bảo quản 

vắc xin 

  

Hãng sản 

xuất: 

Thịnh 

Khôi 

Hệ 

thống 
1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C - 8 độ 

C. Ghi nhận nhiệt độ trước và sau 

thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

6 
Tủ lạnh 

TCW 3000  

- Model: 

TCW 

3000 

- Số 

Serial: 

8162478 

- Hãng 

sản xuất: 

B 

Medical 

Systems 

- xuất xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ +2 độ C đến 
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TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  
Chi tiết nội dung thực hiện 

+8 độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước 

và sau thời gian bảo dưỡng. 

7 

Tủ lạnh 

bảo quản 

VLS 200 

- Model: 

VLS 200 

Greenlin

e 

- Số 

Serial: 

2015360

3501 

- Hãng 

sản xuất: 

Vestfrost 

- xuất xứ: 

Đan 

Mạch 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ +2 độ C đến 

+8 độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước 

và sau thời gian bảo dưỡng. 

8 

Tủ lạnh 

TCW4000

AC 

- Model: 

TCW 

4000 AC 

- Số 

Serial:01

91608 

- Hãng 

sản xuất: 

B 

Medical 

Systems 

- xuất xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ +2 độ C đến 

+8 độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước 

và sau thời gian bảo dưỡng. 

9 
Tủ lạnh 

Vest Frost 

Số seri: 

2016372

2072 

Model: 

AKG 

317 

Denmark Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2-8 độ C. Ghi 

nhận nhiệt độ trước và sau thời 

gian bảo dưỡng. 

10 
Tủ lạnh 

Darling 

Model: 

DL 240 

A 

Số seri: 

5522030

4100077

6 

Việt Nam Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn 04 độ C. Ghi 

nhận nhiệt độ trước và sau thời 

gian bảo dưỡng. 

11 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

TCW 

3000 

- Serial: 

8162500 

- Hãng 

sản xuất: 

Dometic 

- Xuất 

xứ: 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 
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TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  
Chi tiết nội dung thực hiện 

Luxembo

urg 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

12 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

TCW 

3000 

- Serial: 

8152196 

- Hãng 

sản xuất: 

Dometic 

- Xuất 

xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ -25 độ C - 15 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

13 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

TCW 

4000AC 

- Serial: 

0191537 

- Hãng 

sản xuất: 

B 

Medical 

Systems 

- Xuất 

xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

14 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

TCW 

4000AC 

- Serial: 

0191494 

- Hãng 

sản xuất: 

B 

Medical 

Systems 

- Xuất 

xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

15 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

TCW 

4000AC 

- Serial: 

0191584 

- Hãng 

sản xuất: 

B 

Medical 

Systems 

- Xuất 

xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

16 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

VLS 200 

- Serial: 

- Hãng 

sản xuất: 

Vestfrost 

- Xuất 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 
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TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  
Chi tiết nội dung thực hiện 

2015360

3551 

xứ: Đan 

mạch 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

17 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

VLS 200 

- Serial: 

2015360

3502 

- Hãng 

sản xuất: 

Vestfrost 

- Xuất 

xứ: Đan 

mạch 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

18 

Tủ lạnh 

bảo quản 

vắc xin  

- Model: 

HBC 

200 

- Serial: 

BE07GP

E0N00Q

EEBD00

02 

- Hãng 

sản xuất: 

Haier 

BioMedi

cal 

- Xuất 

xứ: 

Trung 

Quốc 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2 độ C đến 8 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

19 

Tủ lạnh 

chuyên 

dụng 

TFW800 

- Model: 

TFW 

800 

- Serial: 

4491216 

- Hãng 

sản xuất: 

Dometic 

- Xuất 

xứ: 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Ghi nhận nhiệt độ trước và sau 

thời gian bảo trì, bảo dưỡng. 

20 

Tủ bảo 

quản vắc 

xin  

- Model: 

TCW 

3000 

- Số 

Serial: 

8162502 

B 

Medical 

Systems - 

Luxembo

urg 

Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn từ 2oC- 8oC. Ghi 

nhận nhiệt độ trước và sau thời 

gian bảo dưỡng. 

21 
Tủ âm sâu 

Sanyo 

Số seri: 

7061183

5 

Model: 

Nhật Bản Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 
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TT 

Tên máy 

móc, thiết 

bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  
Chi tiết nội dung thực hiện 

MDF-

U333 

- Kiểm tra nhiệt độ, bảo đảm 

nhiệt độ của tủ hoạt động trong 

phạm vi an toàn -32 độ C đến -40 

độ C. Ghi nhận nhiệt độ trước và 

sau thời gian bảo dưỡng. 

22 

Máy phân 

tích huyết 

học tự 

động  XS-

800i 

XS-800i, 

67821 

Symex, 

Nhật 
Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

23 

Hệ thống 

sắc ký ION 

ghép nối 

nguồn 

Plasma 

ICS 

6000-

iCAP 

RQ 

Thermo - 

Mỹ 

Hệ 

thống 
1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

24 
Máy rửa 

ELISA 

ELx50 

Seri: 

159802 

Bio-rad, 

Mỹ 
Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, 

- Kiểm tra độ đồng đều của các 

kim  hút, giếng rửa; khả năng hút 

sạch dung dịch trong giếng. 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

25 

Máy li tâm 

Kubota 

5100 

Số seri: 

V22182 

Model: 

5100 

Nhật Bản Cái 1 

Bảo trì, bảo dưỡng: 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Kiểm tra và xử lý các lỗi/ hư 

hỏng nhỏ (nếu có) (không bao 

gồm vật tư, linh kiện thay thế) 

- Kiểm tra tốc độ quay, trục li 

tâm 

Tổng: 25 danh mục       
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Phụ lục 2 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-DVTYT ngày     /     /2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá dịch vụ. 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị y tế 

Model, 

Serial 

Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Chi tiết nội dung  

thực hiện 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1          

2          

…          

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có). 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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